
 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYỂN SANG 
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TỪ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 
(kèm theo Quyết định số:        /QĐ-ĐT ngày        /9/2018) 

1. Khóa QH-2015-I/CQ 

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh TBCHK TCTL Số TC nợ Lớp sinh hoạt 

1  15020907 Nguyễn Đức Huy 13/02/1997 1.95 81 18 QH-2015-I/CQ-C-B 

2  15021362 Nguyễn Đức Toàn 15/03/1997 2.33 81 12 QH-2015-I/CQ-C-C 

2. Khóa QH-2016-I/CQ 

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh TBCHK TCTL Số TC nợ Lớp sinh hoạt 

1  16020048 Nguyễn Việt Thắng 19/11/1998 3.18 63  QH-2016-I/CQ-C-D 

2  16021213 Nguyễn Anh Tuấn 01/05/1998 1.54 31 27 QH-2016-I/CQ-C-D 

3. Khóa QH-2017-I/CQ 

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh TBCHK TCTL Số TC nợ Lớp sinh hoạt 

1  17020034 Lê Tuấn Minh 01/09/1999 2.31 31 3 QH-2017-I/CQ-C-B 

2  17020100 Vũ Đức Thành Sơn 07/02/1999 1.99 28 6 QH-2017-I/CQ-C-B 

Viết tắt: TCTL: Số tín chỉ tích lũy; TBCHK: Điểm trung bình chung các học kỳ tính đến hết năm học 2017-
2018; Số TC nợ: Số tín chỉ còn nợ. 

Ấn định danh sách có 06 sinh viên./. 


